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TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
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1 Bùi Kim  Bằng 22/01/1991 Nữ Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562042

09/QĐTN-

TCNL

3248

2 Nguyễn Phúc Tâm Châu 15/11/1991 Nam Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562043

09/QĐTN-

TCNL

3249

3 Đoàn Thị Trang Diễm 12/02/1992 Nữ Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562044

09/QĐTN-

TCNL

3250

4 Nguyễn Thị Hồng Điệp 07/02/1990 Nữ Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562045

09/QĐTN-

TCNL

3251

5 Hồ Đức Đồng 17/08/1988 Nam Kinh Việt Nam Đăk Lăk

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562046

09/QĐTN-

TCNL

3252

6 Lê Trần Tiểu Giang 08/05/1991 Nam Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562047

09/QĐTN-

TCNL

3253

7 Nguyễn Minh Hoàng 22/05/1988 Nam Kinh Việt Nam Bình Phước

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562048

09/QĐTN-

TCNL

3254

8 Phạm Ngọc Khánh 10/12/1990 Nam Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562049

09/QĐTN-

TCNL

3255

9 Từ Quốc Lâm 14/01/1990 Nam Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562050

09/QĐTN-

TCNL

3256

10 Trần Thăng Long 24/12/1989 Nam Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562051

09/QĐTN-

TCNL

3257

11 Nguyễn Tấn Phát 22/06/1991 Nam Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562052

09/QĐTN-

TCNL

3258

12 Nguyễn Trung Phong 1986 Nam Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562053

09/QĐTN-

TCNL

3259

13 Vòng Anh  Phước 25/03/1991 Nam Hoa Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562054

09/QĐTN-

TCNL

3260

14 Ngô Hoàng Phương 06/01/1991 Nam Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562055

09/QĐTN-

TCNL

3261

15 Nguyễn Huỳnh Khánh Quốc 02/09/1992 Nam Kinh Việt Nam  Bình Phước

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562056

09/QĐTN-

TCNL

3262

16 Mai Thanh  Tân 10/11/1990 Nam Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562057

09/QĐTN-

TCNL

3263

17 Trần Thu Thanh 21/07/1988 Nữ Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562058

09/QĐTN-

TCNL

3264

18 Trần Văn  Thanh 30/06/1987 Nam Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562059

09/QĐTN-

TCNL

3265

19 Vương Hoài Thanh 23/10/1989 Nam Kinh Việt Nam Bình Dương

2009-

2011

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562060

09/QĐTN-

TCNL

3266

20 Nguyễn Ngọc Thuận 08/06/1990 Nam Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562061

09/QĐTN-

TCNL

3267

21 Trần Văn  Thuận 09/03/1985 Nam Kinh Việt Nam Hồ Chí Minh

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562062

09/QĐTN-

TCNL

3268

22 Nguyễn Huỳnh  Trâm 06/02/1991 Nữ Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562063

09/QĐTN-

TCNL

3269

23 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/04/1991 Nữ Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562064

09/QĐTN-

TCNL

3270

24 Bạch Thị Ngọc Tuyết 17/01/1988 Nữ Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012 Địa chính Trung Bình Chính quy 562065

09/QĐTN-

TCNL

3271

25 Trịnh Thị Thanh Thủy 06/04/1993 Nữ Kinh Việt Nam Bình Phước

2010-

2012

2012

Chăn nuôi 

TY

Trung Bình Chính quy 562066

09/QĐTN-

TCNL

3272

26 Nguyễn Thu Thảo 26/12/1994 Nữ Kinh Việt Nam Bình Dương

2010-

2012

2012

Kế toán 

doanh nghiệp

Trung Bình Chính quy 562067

09/QĐTN-

TCNL

3273

27 Nguyễn Thị Loan 20/9/1991 Nữ Kinh Việt Nam  Bình Dương

2010-

2012

2012

Kế toán 

doanh nghiệp

Trung Bình Chính quy 562068

09/QĐTN-

TCNL

3274

28 Vũ Thị Lan 20/10/1992 Nữ Kinh Việt Nam Hải Dương

2010-

2012

2012

Kế toán 

doanh nghiệp

Trung Bình Chính quy 562069

09/QĐTN-

TCNL

3275

29 Phạm Thị Lệ  Thủy 20/07/1992 Nữ Kinh Việt Nam Đắk Lắk

2010-

2012

2012

Kế toán 

doanh nghiệp

Trung Bình Chính quy 562070

09/QĐTN-

TCNL

3276

30 Nguyễn Thanh  Hồng 20/10/1990 Nam Kinh Việt Nam Bình Dương

2009-

2012

2012

Trồng trọt - 

bảo vệ thực 

vật

Trung Bình Chính quy 562071

09/QĐTN-

TCNL

3277

SỔ GỐC CẤP BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số:  33/2007/QĐ-BGDĐT ngày  20 tháng  6 năm 2007 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

ĐỢT 2 NĂM HỌC 2012-2013 - THÁNG 12
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1

Vũ Ngọc Ân

13/09/1983

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172122

07/QĐTN-

TCNL

1807

2

Lê Hoàng Anh

15/11/1978

Nam Kinh Việt Nam Bến Tre 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172123

07/QĐTN-

TCNL

1808

3

Trần Xuân Bằng

25/08/1981

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172124

07/QĐTN-

TCNL

1809

4

Nguyễn Thị Bê

01/04/1974

Nữ Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172125

07/QĐTN-

TCNL

1810

5

Đoàn Thanh Bình

12/02/1969

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172126

07/QĐTN-

TCNL

1811

6

Nguyễn Văn Cần

20/12/1971

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172127

07/QĐTN-

TCNL

1812

7

Bùi Văn Cường

02/02/1973

Nam Kinh Việt Nam Long An 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172128

07/QĐTN-

TCNL

1813

8

Lê Quang Đạo

10/10/1987

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172129

07/QĐTN-

TCNL

1814

9

Nguyễn Bá Đạo

09/07/1982

Nam Kinh Việt Nam Hà Tây 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172130

07/QĐTN-

TCNL

1815

10

Hoàng Đình Dinh

01/08/1987

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172131

07/QĐTN-

TCNL

1816

11

Hoàng Văn Định

07/01/1978

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172132

07/QĐTN-

TCNL

1817

12

Hoàng Thị Dung

10/09/1992

Nữ Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172133

07/QĐTN-

TCNL

1818

13

Trịnh Hữu Dụng

10/11/1974

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172134

07/QĐTN-

TCNL

1819

14

Ngô Trí Dũng

26/02/1986

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172135

07/QĐTN-

TCNL

1820

15

Trương Quang Dương

30/101975

Nam Kinh Việt Nam Hải Hưng 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172136

07/QĐTN-

TCNL

1821

16

Phạm Ngọc Giang

14/08/1984

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172137

07/QĐTN-

TCNL

1822

17

Đỗ Xuân Hà

03/10/1978

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172138

07/QĐTN-

TCNL

1823

18

Hoàng Thị Ngọc  Hà

02/02/1983

Nữ Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172139

07/QĐTN-

TCNL

1824

19

Phạm Hùng Hải

18/03/1971

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172140

07/QĐTN-

TCNL

1825

20

Phan Thanh Hậu

14/10/1979

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172141

07/QĐTN-

TCNL

1826

21

Trần Văn Hiển

1979

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172142

07/QĐTN-

TCNL

1827

22

Nguyễn Thị Hiền

1982

Nữ Kinh Việt Nam Quảng Trị 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172143

07/QĐTN-

TCNL

1828

23

Nguyễn Xuân Hóa

02/04/1973

Nam Kinh Việt Nam Hà Tĩnh 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172144

07/QĐTN-

TCNL

1829

24

Lê Văn Khánh Hòa

22/04/1990

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Trung bình Vừa làm vừa học 172145

07/QĐTN-

TCNL

1830

25

Trần Hữu Hòa

27/10/1975

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172146

07/QĐTN-

TCNL

1831

26

Ngô Thanh Hoàng

10/09/1976

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172147

07/QĐTN-

TCNL

1832

27

Nguyễn Thiên Hoàng

01/01/1978

Nam Kinh Việt Nam Quảng Trị 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172148

07/QĐTN-

TCNL

1833

28

Nguyễn Văn Hoàng

22/09/1987

Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172149

07/QĐTN-

TCNL

1834

29

Hà Trọng Hùng

1982

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172150

07/QĐTN-

TCNL

1835

30

Lê Hữu Hùng

18/04/1985

Nam Kinh Việt Nam Quảng Trị 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172151

07/QĐTN-

TCNL

1836

31

Đoàn Thị Thu Hương

08/10/1984

Nữ Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172152

07/QĐTN-

TCNL

1837

32

Nguyễn Đức Huy

12/10/1991

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172153

07/QĐTN-

TCNL

1838

33

Dương Thị Thanh Huyền

13/05/1975

Nữ Kinh Việt Nam Tiền Giang 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172154

07/QĐTN-

TCNL

1839

34

Nguyễn Tiến Huỳnh

16/09/1977

Nam Kinh Việt Nam Hà Tĩnh 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172155

07/QĐTN-

TCNL

1840

35

Đậu Thị Kết

1978

Nữ Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172156

07/QĐTN-

TCNL

1841

36

Lê Hữu Khanh

29/09/1978

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172157

07/QĐTN-

TCNL

1842

37

Hoàng Hải Khương

13/07/1992

Nam Kinh Việt Nam Quảng Trị 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172158

07/QĐTN-

TCNL

1843

38

Dương Văn Loan

14/07/1975

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172159

07/QĐTN-

TCNL

1844

39

Nguyễn Văn Long

15/05/1968

Nam Kinh Việt Nam Nam Định 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172160

07/QĐTN-

TCNL

1845

40

Lê Thế Luyện

01/10/1976

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172161

07/QĐTN-

TCNL

1846

41

Phan Văn Mẫn

20/11/1973

Nam Kinh Việt Nam Bến Tre 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172162

07/QĐTN-

TCNL

1847

42

Đỗ Văn Nam

10/04/1980

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172163

07/QĐTN-

TCNL

1848

43

Trần Văn Nam

19/08/1970

Nam Kinh Việt Nam Campuchia 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172164

07/QĐTN-

TCNL

1849

44

Bùi Văn Ngoạn

12/03/1968

Nam Kinh Việt Nam Hải Dương 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172165

07/QĐTN-

TCNL

1850

45

Phùng Thị Ngơi

29/07/1973

Nữ Kinh Việt Nam Hà Sơn Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172166

07/QĐTN-

TCNL

1851

46

Đoàn Hữu Nhân

20/08/1994

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172167

07/QĐTN-

TCNL

1852

47

Nguyễn Duy Nhật

22/09/1985

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172168

07/QĐTN-

TCNL

1853

48

Trần Thị Thùy Như

27/07/1984

Nữ Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172169

07/QĐTN-

TCNL

1854

49

Giang Thị Kiều Oanh

20/04/1982

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172170

07/QĐTN-

TCNL

1855

50

Nguyễn Thanh Phong

02/08/1969

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172171

07/QĐTN-

TCNL

1856

51

Trần Duy Phong

06/04/1992

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172172

07/QĐTN-

TCNL

1857

52

Hoàng Văn Phụng

1971

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172173

07/QĐTN-

TCNL

1858

53

Bùi Phương

01/12/1971

Nam Kinh Việt Nam Quảng Nam 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172174

07/QĐTN-

TCNL

1859

54

Châu Vĩnh Phương

02/11/1973

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172175

07/QĐTN-

TCNL

1860

55

Đặng Tiến Quang

20/04/1976

Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172176

07/QĐTN-

TCNL

1861

56

Nguyễn Văn Ruân

26/02/1982

Nam Kinh Việt Nam Thái Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172177

07/QĐTN-

TCNL

1862

57

Phạm Ngọc Sa

01/01/1970

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172178

07/QĐTN-

TCNL

1863

58

Vũ Ngọc Sắc

14/08/1972

Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172179

07/QĐTN-

TCNL

1864

59

Nguyễn Thanh Sơn

01/05/1983

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172180

07/QĐTN-

TCNL

1865

60

Nguyễn Văn Sót

07/11/1968

Nam Kinh Việt Nam Bình Dương 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172181

07/QĐTN-

TCNL

1866

61

Nguyễn Hữu Sự

1971

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172182

07/QĐTN-

TCNL

1867

62

Nguyễn Nhật Tâm

02/09/1990

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172183

07/QĐTN-

TCNL

1868

63

Nguyễn Thái Tân

08/04/1971

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172184

07/QĐTN-

TCNL

1869

64

Lê Ngọc Thạch

26/11/1980

Nam Kinh Việt Nam Ninh Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172185

07/QĐTN-

TCNL

1870

65

Đinh Sỹ Thắng

18/10/1985

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172186

07/QĐTN-

TCNL

1871

66

Đỗ Văn Thắng

10/07/1974

Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Trung bình Vừa làm vừa học 172187

07/QĐTN-

TCNL

1872

67

Nguyễn Văn Thắng

18/12/1968

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172188

07/QĐTN-

TCNL

1873

68

Nguyễn Chí  Thanh

08/10/1967

Nam Kinh Việt Nam Quảng Trị 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172189

07/QĐTN-

TCNL

1874

69

Nguyễn Trí Thanh

25/11/1987

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172190

07/QĐTN-

TCNL

1875

70

Nguyễn Đức Thành

21/11/1973

Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172191

07/QĐTN-

TCNL

1876

71

Nguyễn Anh Thi

16/02/1983

Nam Kinh Việt Nam Gia Lai 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172192

07/QĐTN-

TCNL

1877

72

Trần Đình Thí

1974

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172193

07/QĐTN-

TCNL

1878

73

Nguyễn Thị Ngọc Thiện

15/04/1981

Nữ Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172194

07/QĐTN-

TCNL

1879

74

Trịnh Phúc Thụ

23/08/1982

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172195

07/QĐTN-

TCNL

1880

75

Lê Thanh Thực

12/05/1972

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172196

07/QĐTN-

TCNL

1881

76

Đỗ Thị Thúy

24/07/1975

Nữ Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172197

07/QĐTN-

TCNL

1882

77

Trần Thị Thúy

12/12/1968

Nữ Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172198

07/QĐTN-

TCNL

1883

78

Nguyễn Thủy

15/10/1975

Nam Kinh Việt Nam Thừa Thiên Huế 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 172199

07/QĐTN-

TCNL

1884

79

Lê Đình Tiến

04/05/1974

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 172200

07/QĐTN-

TCNL

1885

80

Nguyễn Quang Tiến

23/05/1984

Nam Kinh Việt Nam Tp. HCM 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562006

07/QĐTN-

TCNL

1886

81

Đỗ Đăng Toàn

10/12/1987

Nam Kinh Việt Nam Hải Phòng 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562007

07/QĐTN-

TCNL

1887

82

Huỳnh Bình Trọng

01/01/1977

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 562008

07/QĐTN-

TCNL

1888

83

Tất Minh Trung

22/08/1969

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 562009

07/QĐTN-

TCNL

1889

84

Võ Ngọc Trung

28/09/1976

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562010

07/QĐTN-

TCNL

1890

85

Cao Hồng Trường

10/08/1968

Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562011

07/QĐTN-

TCNL

1891

86

Nguyễn Ân Trường

15/04/1974

Nam Kinh Việt Nam Tp. HCM 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 562012

07/QĐTN-

TCNL

1892

87

Nguyễn Văn Trường

29/12/1975

Nam Kinh Việt Nam Tây Ninh 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562013

07/QĐTN-

TCNL

1893

88

Lê Tuấn Tú

05/05/1967

Nam Kinh Việt Nam Tp. HCM 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562014

07/QĐTN-

TCNL

1894

89

Lê Bá Tuấn

19/10/1984

Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562015

07/QĐTN-

TCNL

1895

90

Nguyễn Anh Tuấn

15/06/1985

Nam Kinh Việt Nam Bình Phước 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562016

07/QĐTN-

TCNL

1896

91

Trần Quốc Tuấn

15/10/1970

Nam Kinh Việt Nam Quảng Trị 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562017

07/QĐTN-

TCNL

1897

92

Nguyễn Quốc Việt

01/01/1976

Nam Kinh Việt Nam Hà Tĩnh 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

TB Khá Vừa làm vừa học 562018

07/QĐTN-

TCNL

1898

93

Cao Ngọc Vinh

22/09/1970

Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2010-2013 2013

Trồng trọt - bảo 

vệ thực vật

Khá Vừa làm vừa học 562019

07/QĐTN-

TCNL

1899

94

Vũ Văn An

13/3/1991 Nam Kinh Việt Nam

Hà Nam 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562020

07/QĐTN-

TCNL

1900

95

Võ Xuân  Bắc

20/10/1987 Nam Kinh Việt Nam

Hà Tĩnh 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562021

07/QĐTN-

TCNL

1901

96

Đỗ Khắc Bảo Huy

16/01/1984 Nam Kinh Việt Nam

Quảng Trị 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y Khá Vừa làm vừa học 562022

07/QĐTN-

TCNL

1902

97

Nguyễn Duy Lâm

12/9/1990 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y Khá Vừa làm vừa học 562023

07/QĐTN-

TCNL

1903

98

Lê Đức Long

1990 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y Giỏi Vừa làm vừa học 562024

07/QĐTN-

TCNL

1904

99

Lê Tiến Luật

10/12/1987 Nam Kinh Việt Nam

Phú Yên 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562025

07/QĐTN-

TCNL

1905

100

Nguyễn Minh Thành

07/12/1985 Nam Kinh Việt Nam

Hưng Yên 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562026

07/QĐTN-

TCNL

1906

101

Nguyễn Thị Xuân Thúy

1989 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y Khá Vừa làm vừa học 562027

07/QĐTN-

TCNL

1907

102

Nguyễn Văn  Trí

06/7/1990 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562028

07/QĐTN-

TCNL

1908

103

Nguyễn Vũ Hoàng  Tuấn

20/6/1989 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562029

07/QĐTN-

TCNL

1909

104

Hà Công  Văn

1987 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y Khá Vừa làm vừa học 562030

07/QĐTN-

TCNL

1910

105

Hoàng Vũ

26/7/1983 Nam Kinh Việt Nam

Kiên Giang 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y Giỏi Vừa làm vừa học 562031

07/QĐTN-

TCNL

1911

106

Đinh Ngọc  Sơn

1987 Nam Kinh Việt Nam

Ninh Bình 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y Khá Vừa làm vừa học 562032

07/QĐTN-

TCNL

1912

107

Trần Minh An

1984 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562033

07/QĐTN-

TCNL

1913

108

Nguyễn Đặng Anh  Thi

1992 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562034

07/QĐTN-

TCNL

1914

109

Hoàng Thiện

1992 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562035

07/QĐTN-

TCNL

1915

110

Nguyễn Mạnh Tiến

15/10/1989 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562036

07/QĐTN-

TCNL

1916

111

Nguyễn Trung  Trực

1987 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562037

07/QĐTN-

TCNL

1917

112

Phan Thanh Tuấn

04/6/1978 Nam Kinh Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562038

07/QĐTN-

TCNL

1918

113

Nguyễn Văn Vũ

08/6/1991 Nam Kinh Việt Nam

Hậu Giang 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y TB Khá Vừa làm vừa học 562039

07/QĐTN-

TCNL

1919

114

Chương Quang Đức

1985 Nam Hoa Việt Nam

Đồng Nai 2010-2013 2013 Chăn nuôi thú y Khá Vừa làm vừa học 562040

07/QĐTN-

TCNL

1920

115

Đỗ Thành  Nhẫn

14/101982Nam

Kinh Việt Nam Tây Ninh 2010-2013 2013

Kế toán doanh 

nghiệp

Trung Bình Vừa làm vừa học 562041

07/QĐTN-

TCNL

1922

SỔ GỐC CẤP BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số:  33/2007/QĐ-BGDĐT ngày  20 tháng  6 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên người học


Hệ chính qui thi lại
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